	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH 

Số: 1483  /QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Quảng Bình, ngày  03  tháng  5 năm 2017




QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính có thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tại Tờ trình số 455/TTr-KKT ngày 18 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 85 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình có thực hiện tiếp nhân hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình có trách nhiệm:

1. Đăng tải công khai Danh mục thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này trên Trang thông tin điện tử của đơn vị mình; tổ chức niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của các đơn vị trực thuộc. Đồng thời công khai địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử, trang thông tin điện tử (nếu có) của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính để tổ chức, cá nhân có thể liên lạc trước, trong và sau khi gửi, nhận hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

2. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo lựa chọn của tổ chức, cá nhân được quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg.

Điều 3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức kết nối với trang thông tin điện tử (nếu có) của các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính để công khai Danh mục thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này.

Điều 4. Bưu điện tỉnh có trách nhiệm thực hiện đúng quy định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo lựa chọn của tổ chức, cá nhân; chủ động liên hệ, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Bưu điện tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP; 

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Đài PT-TH, Báo Quảng Bình;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, NC.
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Hoàng




DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THUÔC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG BÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /       /2017

của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Số hiệu, ngày ký Quyết định công bố của UBND tỉnh.

	I
	Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư (26 thủ tục)
	

	1
	Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).
	Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 01/4/2016
Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 01/4/2016


	2
	Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
	

	3
	Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
	

	4
	Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
	

	5
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.
	

	6
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.
	

	7
	Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
	

	8
	Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư).
	

	9
	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
	

	10
	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
	

	11
	Chuyển nhượng dự án đầu tư 
	

	12
	Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế.


	

	13
	Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài.

	

	14
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

	

	15
	Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.


	

	16
	Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

	

	17
	Giãn tiến độ đầu tư

	

	18
	Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư
	

	19
	Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư 

	

	20
	Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

	

	21
	Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

	

	22
	Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

	

	23
	Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

	

	24
	Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

	

	25
	Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế

	

	26
	Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế
	

	II
	Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch và xây dựng (11 thủ tục)
	

	27
	Cấp Giấy phép xây dựng mới đối với các công trình xây dựng trong KCN, KKT và KKT cửa khẩu

	Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 13/5/2013

	28
	Cấp Giấy phép xây dựng theo giai đoạn đối với các công trình xây dựng trong KCN
	

	29
	Cấp Giấy phép xây dựng cho dự án đối với các công trình xây dựng trong KCN

	

	30
	Cấp Giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với các công trình xây dựng trong KCN, KKT và KKT cửa khẩu

	

	31
	Cấp Giấy phép xây dựng tạm đối với các công trình xây dựng trong KCN, KKT và KKT cửa khẩu 

	

	32
	Cấp Giấy phép di dời công trình đối với các công trình xây dựng trong KCN, KKT và KKT cửa khẩu

	

	33
	Điều chỉnh Giấy phép xây dựng đối với dự án đầu tư xây dựng trong KCN, KKT và KKT cửa khẩu

	

	34
	Gia hạn Giấy phép xây dựng đối với dự án đầu tư xây dựng trong KCN, KKT và KKT cửa khẩu

	

	35
	Cấp lại Giấy phép xây dựng đối với dự án đầu tư xây dựng trong KCN, KKT và KKT cửa khẩu

	

	36
	Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế

	Quyết định số 1458/QĐ-UBND
 ngày 17/5/2016

	37
	Thẩm định thiết kế cơ sở dự án nhóm B, C đầu tư xây dựng trong KCN, KKT, KKT cửa khẩu.
	Quyết định số 3017/QĐ-UBND 
ngày 30/9/2016

	III
	Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đất đai, Môi trường (5 thủ tục)
	

	38
	Cho thuê đất, giao lại đất trong Khu kinh tế
	Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 06/7/2015

	39
	Gia hạn sử dụng đất trong Khu kinh tế

	Quyết định số 2609/QĐ-UBND ngày 24/9/2014

	40
	Thu hồi đất quy định tại Điểm a, b, c, d, e, g và l Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013.

	

	41
	Thu hồi đất quy định tại Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013.

	

	42
	Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường

	Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 01/4/2016

	IV
	Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động (6 thủ tục)
	

	43
	Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được, tổng hợp, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định

	Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 01/4/2016

	44
	Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc trong KCN, KKT, KKTCK

	

	45
	Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc trong KCN, KKT, KKTCK

	

	46
	Đăng ký kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho các doanh nghiệp KCN, KKT, KKTCK

	

	47
	Đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc trong KCN, KKT, KKTCK


	

	48
	Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu

	

	V
	Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thương mại (32 thủ tục)
	

	49
	Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá cho thương nhân đặt trụ sở tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK)

	Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 15/8/2016
Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 15/8/2016
Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 15/8/2016
Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 15/8/2016

	50
	Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá cho thương nhân đặt trụ sở tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK)

	

	51
	Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá cho thương nhân đặt trụ sở tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) 

	

	52
	Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá cho thương nhân đặt trụ sở tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) 

	

	53
	Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá cho thương nhân đặt trụ sở tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) 

	

	54
	Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá cho thương nhân đặt trụ sở tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) 

	

	55
	Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu cho thương nhân đặt trụ sở tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK)

	

	56
	Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu cho thương nhân đặt trụ sở tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) 

	

	57
	Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu cho thương nhân đặt trụ sở tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) 

	

	58
	Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu cho thương nhân đặt trụ sở tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) 

	

	59
	Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu cho thương nhân đặt trụ sở tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) 

	

	60
	Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu cho thương nhân đặt trụ sở tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK)

	

	61
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho thương nhân đặt trụ sở tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) 

	

	62
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho thương nhân đặt trụ sở tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) 

	

	63
	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho thương nhân đặt trụ sở tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) 

	

	64
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai đặt trụ sở tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) 

	

	65
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) 

	

	66
	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) 

	

	67
	Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) 

	

	68
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